MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TOÁN LỚP:9 - THỜI GIAN LÀM BÀI:  60 phút

	TT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
% điểm

	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Căn bậc hai. Căn bậc ba
	Căn bậc hai và căn bậc ba
	3
(TN1,2,3)
0,75đ
	1
(TL1)
1,0đ
	
	
	
	
	
	
	55%

	
	
	Căn thức bậc hai
	3
(TN4,5,6)
0,75đ
	
	
	2
(TL2a,b)
2,0đ
	
	
	
	1
(TL4)
1,0đ
	

	2
	Hệ thức lượng trong tam giác vuông
	Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	2
(TN7,8)
0,5đ
	
	
	
	
	1
(TL3c)
1,0đ
	
	
	45%

	
	
	Các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	4
(TN9,10, 11,12)
1,0đ
	
	
	1
(TL3a)
1,0đ
	
	1
(TL3b)
1,0đ
	
	
	

	Tổng
	12
3,0đ
	1
1,0đ
	
	3
3,0đ
	
	2
2,0đ
	
	1
1,0đ
	19
10đ

	Tỉ lệ phần trăm
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100





BẢN  ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TOÁN - LỚP: 9 THỜI GIAN: 60 phút

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiểm thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	1
	CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA
	Căn bậc hai và căn bậc ba
	Nhận biết: 
- Biết khái niệm căn bậc hai số học của số không âm, căn bậc ba của một số.
- Biết so sánh các căn bậc hai.
- Biết tính căn bậc hai của một số không âm.

	4
(TN
1,2,3
TL1)
1,75đ
	
	
	

	
	
	Căn thức bậc hai
	Nhận biết
-  Biết tính chất liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.
- Biết tính chất liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.

- Biết hằng đẳng thức 
	3
(TN 4, 5, 6)
0,75đ
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai đơn giản.
- Tìm giá trị của x khi đã biết giá trị của biểu thức.
	
	2 
(TL2a, b)
2,0đ

	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
Giải phương trình chứa căn thức bậc hai
	
	
	
	1 (TL4)
1,0đ

	2
	HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
	Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
	Nhận biết
- Hệ thức giữa đường cao và hình chiếu của cạnh góc vuông trên cạnh huyền.
- Hệ thức giữa các cạnh tam giác vuông và đường cao, hình chiếu.
	2 
(TN7, 8)
0,5đ
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
Áp dụng hệ thức về cạnh góc vuông và hình chiếu của cạnh góc vuông trên cạnh huyền để chứng minh đẳng thức.
	
	
	1
(TL3c)
1,0đ
	

	
	
	Các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	Nhận biết
- Nhận biết được các giá trị sin, tan của góc nhọn.
- Biết được mối lên hệ giữa các tỉ số lượng giác của góc nhọn.
- Biết được hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
	4 (TN 9, 10, 11, 12)
1,0đ
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
· Giải tam giác vuông (Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) cạnh tam giác vuông bằng máy tính cầm tay).
	
	1 (TL3a)
1,0đ
	
	

	
	
	
	Vận dụng
- Áp dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) góc nhọn máy tính cầm tay)
	
	
	1
(TL3b)
1,0đ
	

	Tổng
	
	13
4,0đ
	3
3,0đ
	2
2,0đ
	1
1,0đ

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%






	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024

	TRƯỜNG PTDTBT –THCS TRÀ DƠN
	Môn: TOÁN 9

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 60 phút. (Không kể giao đề)




A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1.A …)
Câu 1. Căn bậc hai số học của 9 là:
A. ± 4,5			B. –3			C. ±3			D. 3
Câu 2. Căn bậc ba của -8 là:
A. 2			B. -2			C. -4			D. Không có số nào

Câu 3. Cho hai số dương a và b, nếu a  b thì:




A.  		B. 		C. 		D. 

Câu 4.  bằng:




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 5.   bằng:





A. 			B.  		C.  		D.    

Câu 6. Kết quả của  là:
A. 9			B. – 9			C. 49			D. –3
[image: ]Cho tam giác vuông như hình vẽ sau. (Dùng cho câu 7, 8) 
Câu 7. Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. h2 = bc				B. h2 = cc’


C. h2 = bb’				D. h2 = b’c’
Câu 8. Khẳng định nào sau đây là sai?


A. 				B. 	


C. 				D. 
[image: ]Cho tam giác vuông như hình vẽ sau. (Dùng cho câu 9, 10, 11)

Câu 9. sinbằng:


A.  					B.  


C.  					D. 

Câu 10. tan bằng:




A.  			B. 			C.  			D.  

Câu 11. Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. sin= cos				B. sin β = cos β			


C. tan				D. sin2 + cos2β  = 1
Câu 12. Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng: 
A. Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề. 
B. Cạnh huyền nhân với tang góc đối hoặc nhân với côtang góc kề.. 
C. Cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với côsin góc kề.
D. Cạnh góc vuông kia nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề.
B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1 (1,0  điểm) Tìm căn bậc hai của 25 và 81.

Câu 2 (2,0 điểm) Cho biểu thức A =  với x  0.
a) Rút gọn A.
b) Tìm x để A có giá trị bằng 1.

Câu 3 (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H  BC).

a) Giải tam giác vuông ABC, biết AB = 5 cm,  (làm tròn số đo độ dài đến chữ số thập phân thứ hai).
b) Gọi M là trung điểm của AC, tính góc AMB (làm tròn đến độ).

c) Kẻ AK vuông góc với BM (K  BM). Chứng minh : BK.BM = BH.BC.
Câu 4 (1,0 điểm) Giải phương trình sau:

[bookmark: _GoBack]

----------------Hết----------------
	*Lưu ý: Giám thị không giải thích gì thêm.

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Hướng dẫn chấm môn Toán 9
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	B
	D
	C
	A
	A
	D
	C
	B
	C
	B
	A


B. PHẦN TỰ LUẬN:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1,0 điểm)
	

Căn bậc hai của 25 là:  và .


Căn bậc hai của 81 là và .
	0,5
0,5

	2
(2,0 điểm)
	a
	
A = 

   
	
0,5
0,25
0,25

	
	b
	Do x  0 nên A = 1 khi và chỉ khi:



                      
	
0,25
0,25
0,25
0,25

	3
(3,0 điểm)
	
	Vẽ hình đúng
[image: ]
	0,75

	
	a
	
Ta có: 
Theo hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông, ta có: 

AC = AB.cotC = 5.cot300 8,66 (cm)

BC =  (cm)
	0,25

0,25

0,25

	
	b
	
 ABM vuông  tại A, ta có:

     
	

0,5


0,25

	
	c
	

ABM vuông  tại  A có AK  BM  
Suy ra:  AB2 = BK.BM               (1)


ABC vuông  tại A có AH  BC   
Suy ra: AB2 = BH.BC                 (2)
Từ (1) và (2) suy ra:  BK. BM = BH.BC 
	
0,25

0,25
0,25

	4
(1,0 điểm)
	


ĐK: 









Phương trình có nghiệm:
	


0,2



0,1
0,1
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
0,1


HSKT: Chỉ cần làm các câu TNKQ và câu 1 tự luận (khuyến khích làm những câu còn lại)

TM HĐ xét duyệt đề thi             Duyệt của TCM		 Người ra đề
         P. Chủ tịch

								   
                                                                                                      Trần Thị Tâm
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